	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 20/3/2019
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	932/BTNMT
	06/3/2019
	V/v đôn đốc báo cáo 1 số nội dung tổ
chức thi hành luật đất đai năm 2013
	
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	932/BTNMT
	06/3/2019
	V/v đôn đốc báo cáo 1 số nội dung tổ
chức thi hành luật đất đai Chủ tịch chuyển
	
	

	3. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1106/BTNMT
	14/3/2019
	V/v phần mềm ứng dụng cho xây
dựng vân hành CSDL
	
	

	4. 
	Chính phủ
	27/2019/NĐ-CP
	13/3/2019
	V/v Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 
	01/5/2019
	

	5. 
	Bộ tài chính
	323/QĐ-BTC
	01/3/2019
	V/v đính chính thông tư số 36/2015/TT-BTC
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1025/BTNMT
	11/3/2019
	V/v tăng cường bảo vê môi trường
chống dich tả lợn Châu phi
	
	

	7. 
	Tổng cục Đại chất
và khoáng sản Việt Nam
	3389/TCĐC
	30/11/2018
	V/v thực hiện nghĩa vụ khi giấy phép
kha thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1042/BTNMT
	11/3/2019
	V/v giới thiệu đề nghị xét tặng giải
thưởng môi trường
	
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1099/BTNMT
	14/3/2019
	V/v mời tham dự và tiếp nhận các
sản phẩm trong lĩnh vực
 tài nguyên nước
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1042/BTNMT
	11/3/2019
	V/v giới thiệu đề nghị xét tặng giải
thưởng môi trường
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	87/TB-VPCP
	08/3/2019
	V/v thông báo  Kết luận của PTTg Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
Trung ương Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm
vụ năm 2019
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	1134/BYT
	06/3/2019
	V/v sử dụng số kinh phí bổ sung có
mục tiêu từ chương trình hỗ trợ ngân
sách y tế do EU viện trợ
	
	

	13. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	862/BVHTTDL
	13/3/2019
	V/v Tuyên Quang tổ chức Liên hoan
trình diễn Di sản văn hóa phi vật thế
	
	

	14. 
	Bộ y tế
	232/BYT
	13/3/2019
	V/v phối hợp tuyên truyền thông tư
vấn sàn lọc và chẩn đoán trước sinh
	
	

	15. 
	Bộ Y tế
	1310/BYT
	12/3/2019
	V/v tiếp tục triern khai thực hiện Chỉ
thị số 43 của Ban bí thư
	
	

	16. 
	Bộ Y tế
	170/QĐ -BYT
	17/01/2019
	QĐ phê duyệt Đề án phòng ngừa tội
phạm và phòng chống 
vi phạm pháp luật
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	2065/VPCP-KGVX
	15/3/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ
thị số 13/CT-TTg về ATTP quý I năm 2019
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	2045/VPCP-KGVX
	15/3/2019
	V/v bổ sung phòng, chống Lao vào
UBQG phòng, chống AIDS và
phòng, chống tệ nạn MT, MD.
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	2092/VPCP-KGVX
	18/3/2019
	V/v tình hình bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương 
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	281/CĐ-VPCP
	08/3/2019
	V/v Hội nghị trực tuyến BCĐ Tổng
điều tra dân số
	
	

	21. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	674/BGD-VP
	27/02/2019
	V/v tham gia cuộc Tổng điều tra dân
số và nhà ở
	
	

	22. 
	Chính phủ
	16/NQ-CP
	07/3/2019
	V/v Nghị quyết Phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 02 năm 2019
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	1884/VPCP-KTTH
	07/3/2019
	V/v  Hội nghị trực tuyến về thực hiện
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
	
	

	24. 
	Bộ Tư pháp
	554/QĐ-BTP
	08/3/2019
	V/v QĐ ban hành KH hành động thực thực hiện NQ số 02 của Chính phủ  
	
	

	25. 
	Chính phủ
	54/CP
	06/3/2019
	V/v đính chính NĐ số 132 của Chính phủ
	
	

	26. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2069/BGTVT
	08/3/2019
	V/v thực hiện công tác xử lý điều
chuyển tài sản hạ tàng theo NĐ số
10/2013/NĐ-CP
	
	

	27. 
	Văn phòng chinh phủ
	1829/VPCP
	06/3/2019
	V/v triển khai thực hiện kết luạn số
45 của Ban bí thư
	
	

	28. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	08/2019/TT-BGTVT
	28/02/2019
	V/v Thông tư quy định tiêu chí giám sát nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
	01/6/2019
	

	29. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	09/2019/TT-BGTVT
	01/3/2019
	V/v Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển cửa 
	01/9/2019
	

	30. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	11/2019/TT-BGTVT
	11/3/2019
	V/v Thông tư bổ sung sửa đổi 1 số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải 
	01/5/2019
	

	31. 
	Tổng cục thủy lợi
	315/TCTL
	12/3/2019
	V/v hoàn thiện báo cáo thực hiện
chương trình mở rộng quy mô vệ
sinh và nước sạch nông thôn
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	274/QĐ-TTg
	12/3/2019
	V/v Quyết định phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	92/TB-VPCP
	12/3/2019
	V/v  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tạo cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Công dịch vụ công quốc gia
	
	

	34. 
	Văn phòng chính phủ
	1970/BC
	11/3/2019
	V/v báo cáo tình hình triển khai QĐ số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giwuax các cơ quan 
	
	

	35. 
	Văn phòng chính phủ
	1970/BC-VPCP
	11/3/2019
	V/v báo cáo tỉnh hình triển khai QĐ số 28/2018/QĐ-TTg về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan  
nhận vb điện tử giữa các cơ quan
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	274/QĐ-TTg
	12/03/2019
	V/ v  phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công quốc gia
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	1992/VPCP-KTTH
	12/3/2019
	V/v đẩy mạnh việc thực hiện và
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2019
	
	

	38. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	244/QĐ-BKHĐT
	12/3/2019
	V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	245/QĐ-BKHĐT
	12/3/2019
	Công bố danh mục TTHC sửa đổi
	
	

	40. 
	Thủ tướng Chính phủ
	280/QĐ-TTg
	13/3/2019
	QĐ phê duyệt chương trình quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm
	
	

	41. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	02/2019/TT-BTTTT
	08/3/2019
	V/v hướng dẫn về quản lý hoạt động
thông tin đối ngoại của các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ
	22/4/2019
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1537/BNNPTNT
	04/3/2019
	V/v hướng dẫn thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	43. 
	Chính phủ
	26/2019/NĐ-CP
	08/3/2019
	Nghị định Quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật
Thủy sản
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1653/BNN-KTHT
	07/3/2019
	V/v thực hiện các dự án tiểu dự án hỗ
trợ phát triển sản xuất thuộc chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững
năm 2019
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	1644/BNN-QLDN
	07/3/2019
	V/v báo cáo kết quả 05 thực hiện sắp
xếp đổi mới 
công ty nông lâm nghiệp
	
	

	46. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	753/BGDĐT
	04/3/2019
	v/v báo cáo tình hình thực hiện
thông tư số 13/2017 TT của 
Bộ giáo dục
	
	

	47. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	01/2019/TT-BGD
	25/02/2019
	Thông tư sửa đổi 1 số điều của thông
tư 06/2018 ngày 28/12/2018 của bộ
	
	

	48. 
	Bộ Lao động TB và XH
	961/BLĐTBXH
	11/3/2019
	V/v duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu trợ
giup xã hội
	
	

	49. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	943/BGDĐT-GDTX
	12/3/2019
	Sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả
trung tâm GDTX
	
	

	50. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	917/BGDĐT
	11/3/2019
	V/v báo cáo công tác rà soát sắp xếp
tô chức lại các cơ sở
 giáo dục mầm non
	
	

	51. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	924/BGDĐT
	11/3/2019
	V/v tăng cường chỉ đạo khắc phục
tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
	
	

	52. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	978/BGDĐT- TĐKT
	14/3/2019
	Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
6168/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính phủ
	6/CT-TTg
	12/3/2019
	Chỉ thị tăng cường giải pháp nhằm
đảo bảo an toàn hoạt động, củng cố
vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng
nhân dân
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính phủ
	2009/VPCP-DMDN
	13/3/2019
	V/v tình hình cơ cấu lại doanh
nghiệp nhà nước năm 2018
	
	

	55. 
	Bộ Tài chính
	2845/BTC-TCDN
	13/3/2019
	V/v tổng kết 02 năm thực hiện Quyết
định số 707/QĐ-TTg
	
	

	56. 
	Văn phòng Chính phủ
	1969/ VPCP
	11/3/2019
	V/v đề án về Kiểm soát quyền lực
trong kĩnh vực PCTN
	
	

	57. 
	Thủ tướng Chính phủ
	14/2019/QĐ-TTg
	13/3/2019
	V/v xây dựng khai thác Tủ sách pháp luật
	
	

	58. 
	Thanh tra chính phủ
	276/TTCP
	06/3/2019
	V/v kết quả đánh giá công tác PCTN
	
	

	59. 
	Bộ Tư pháp
	861/BTP-VP
	14/3/2019
	V/v gửi bản tổng hợp tiếp nhận và trả
lời kiến nghị của các Bộ, 
ngành địa phương
	
	

	60. 
	Bộ Tư pháp
	864/BTP
	14/3/2019
	V/v rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung
các quy định về thẩm quyền xử phạt
vi phạm hành chính
	
	

	61. 
	Thannh tra chính phủ
	273/TTCP
	05/3/2019
	V/v báo cáo việc sử dụng hệ thống cơ
sở dữ liệu quốc gia về 
khiếu nại tố cáo
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	95/TB-VPCP
	15/3/2019
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
Chính phủ tại phiên họp ngày
26/02/2019 của Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng Trung ương.
	
	

	63. 
	Bộ tài chính
	2819/BTC
	13/3/2019
	V/v tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn
lập báo cáo cung cấp thông tin
	
	

	64. 
	Bộ Xây dựng
	473/BXD
	11/3/2019
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực
hiện phát triển nhà ở
	
	

	65. 
	Bộ Xây dựng
	439/CV
	08/3/2019
	V/v triển khai thực hiện QĐ số 33
của TTg chính phủ
	
	

	66. 
	Bộ Công thương
	04/2019/TT-BCT
	04/3/2019
	Thông tư quy định về nguyên tắc
điều hành hạn ngạch thuế quan nhập
khẩu muối trứng gà
	
	

	67. 
	Chính phủ
	25/2019/NĐ-CP
	07/3/2019
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-
CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của
Chính phủ về an toàn công trình dầu
khí trên đất liền
	22/4/2019
	

	68. 
	Chính phủ
	35/QĐ-
BCĐCLVNNB
	08/3/2019
	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo Chiến lược
công nghiệp hóa của Việt Nam trong
khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật
Bản hướng đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030
	
	

	69. 
	Bộ công thương
	1530
	11/3/2019
	V/v đánh giá việc thực hiện Nghị
định số 105 của chính phủ
	
	

	70. 
	Bộ công thương
	05/2019/TT-BCT
	11/3/2019
	Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số điều
của thông tư số 16/2017/TT-BCT
	
	

	71. 
	Bộ Nội vụ
	1044/BNV
	11/3/2019
	V/v chính sách đối với cán bộ công
chức và người hưởng lương trong
lực lượng vũ trang
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